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BIỂU NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021-2022 

THỜI 
GIAN 

NỘI DUNG HÌNH THỨC 
CÔNG KHAI 

THỜI GIAN 
CÔNG 
KHAI 

THỜI 
GIAN KẾT 

THÚC 

THÔNG TƯ 36 THÔNG TƯ 61 ND KHÁC    

THÁNG 
9/2021 

- Công khai cam kết 
chất lượng giáo dục và 
chất lượng GD thực tế 
- Công khai về thông tin 
đội ngũ CBGVNV 
- Công khai về thông tin 
cơ sở vật chất 
(Nếu có thay đổi so với 
cuối năm học trước) 

  - Công khai trên 
trang thông tin điện 
tử của nhà trường 
- Niêm yết công 
khai tại bảng tin nhà 
trường. 
- Công khai trong 
các kỳ họp, đại hội 
ban đại diện 
CMHS. 

07/9/2021 07/10/2021 

   - Công khai nâng 
lương thường 
xuyên, nâng lương 
sớm, tăng phụ cấp 
thâm niên  
- Công khai đánh 
giá CBGVNV 

- Công khai trên 
trang thông tin điện 
tử của nhà trường 
- Công khai trong 
các cuộc họp 

07/9/2021 07/10/2021 

THÁNG 
10/2021 

 - Công khai dự toán 
thu - chi ngân sách 

  - Công khai trên 
trang thông tin điện 
tử của nhà trường 

1/10/2021 
 
 

30/10/2021 
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nhà nước và nguồn 
kinh phí khác 

- Học phí và các 
khoản thu khác từ 
người học. 
- Các khoản chi theo 
từng năm học. 
- Chính sách và kết 
quả thực hiện chính 
sách hàng năm về 
trợ cấp và miễn, 
giảm học phí đối với 
học sinh thuộc diện 
được hưởng chính 
sách xã hội 

- Niêm yết công 
khai tại bảng tin nhà 
trường. 
- Công khai trong 
các cuộc họp nhà 
trường, các cuộc 
họp PHHS 

 
 

  - Công khai nâng 
lương thường 
xuyên, nâng lương 
sớm, tăng phụ cấp 
thâm niên 
- Công khai lấy ý 
kiến về qui chế dân 
chủ, khen thưởng, 
chi tiêu nội bộ, qui 
chế sử dụng tài sản 
công, qui chế làm 
việc, quy tắc ứng 

- Công khai trên 
trang thông tin điện 
tử của nhà trường 
- Niêm yết công 
khai tại bảng tin nhà 
trường. 
- Công khai trong 
các cuộc họp nhà 
trường 

01/10/2021 31/10/2021 
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xử, phân công 
nhiệm vụ CBGVNV 
- Công khai đánh 
giá CBGVNV 
 

THÁNG 
11/2021 

 - Công khai quyết 
toán thu chi NSNN, 
nguồn khác năm 
2019 

  - Niêm yết công 
khai tại bảng tin nhà 
trường. 
- Công khai trong 
các cuộc họp nhà 
trường 

1/11/2021 30/11/2021 

  - Công khai nâng 
lương thường 
xuyên, nâng lương 
sớm, tăng phụ cấp 
thâm niên  
- Công khai đánh 
giá CBGVNV 

- Công khai trên 
trang thông tin điện 
tử của nhà trường 
- Niêm yết công 
khai tại bảng tin nhà 
trường. 
- Công khai trong 
các cuộc họp nhà 
trường 

1/11/2021 30/11/2021 

THÁNG 
12/2021 

 - Công khai dự toán 
thu chi NSNN năm 
2021 

 - Niêm yết công 
khai tại bảng tin nhà 
trường. 
- Công khai trong 
các cuộc họp nhà 
trường 

1/12/2021 30/12/2021 

  - Công khai nâng 
lương thường 
xuyên, nâng lương 

- Công khai trên 
trang thông tin điện 
tử của nhà trường 

1/12/2021 30/12/2021 
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sớm, tăng phụ cấp 
thâm niên 
- Công khai đánh 
giá CBGVNV  
- Công khai kết quả 
đánh giá xếp loại 
Đảng viên năm 
2021 
- Công khai giao chỉ 
tiêu biên chế năm 
2021 

- Niêm yết công 
khai tại bảng tin nhà 
trường. 
- Công khai trong 
các cuộc họp nhà 
trường 

THÁNG 
1+ 2/ 
2022 

 - Công khai thuyết 
minh tình hình thực 
hiện dự toán ngân 
sách nhà nước  đã 
được phê duyệt. 
- Công khai số liệu 
thực hiện dự toán 
ngân sách nhà nước 
đã được phê duyệt  

  - Niêm yết công 
khai tại bảng tin nhà 
trường. 
- Công khai trong 
các cuộc họp nhà 
trường 

1/1/2022 
 
 
 

30/1/2022 
 
 
 

  - Công khai nâng 

lương thường 

xuyên, nâng lương 

sớm, tăng phụ cấp 

thâm niên 

- Công khai việc 

- Công khai trên 
trang thông tin điện 
tử của nhà trường 
- Niêm yết công 
khai tại bảng tin nhà 
trường. 
- Công khai trong 
các cuộc họp nhà 

1/1/2022 28/2/2022 
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quản lý, sử dụng tài 

sản nhà nước là trụ 

sở làm việc và cơ sở 

hoạt động sự nghiệp 

năm 2022 

- Công khai đánh 

giá CBGVNV 

- Công khai xếp loại 

thi đua học kỳ 1 và 

cả năm. 

trường 

THÁNG 
3,4,5/ 
2022 

  - Công khai nâng 

lương thường 

xuyên, nâng lương 

sớm, tăng phụ cấp 

thâm niên 

- Công khai đánh 

giá CBGVNV 

- Công khai xếp loại 

thi đua học kỳ 2 và 

cả năm. 

- Công khai trên 
trang thông tin điện 
tử của nhà trường 
- Niêm yết công 
khai tại bảng tin nhà 
trường. 
- Công khai trong 
các cuộc họp nhà 
trường 

Từ ngày 01 
ngày hàng 
tháng 

Đến hết 
ngày 30 
hàng tháng 

THÁNG   
6 + 7 

- Công khai cam kết 
chất lượng giáo dục và 
chất lượng GD thực tế 

  - Công khai trên 
trang thông tin điện 
tử của nhà trường 

1/6/2022 30/6/2022 
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- Công khai về thông tin 
đội ngũ CBGVNV 
- Công khai về thông tin 
cơ sở vật chất 

- Niêm yết công 
khai tại bảng tin nhà 
trường. 
- Công khai trong 
các cuộc họp nhà 
trường 

  - Công khai kế 

hoạch và các mức 

thu trong hè (kể cả 

các khoản thu thỏa 

thuận) 

- Công khai nâng 

lương thường 

xuyên, nâng lương 

sớm, tăng phụ cấp 

thâm niên   

- Công khai KH 

tuyển sinh năm học 

2022 - 2023 

- Công khai trên 
trang thông tin điện 
tử của nhà trường 
- Niêm yết công 
khai tại bảng tin nhà 
trường. 
- Công khai trong 
các cuộc họp nhà 
trường 

1/6/2022 
 
Và 1/7/2022 

30/6/2022 
 
31/7/2022 
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BIỂU NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021-2022 

THỜI 
GIAN 

NỘI DUNG HÌNH THỨC 
CÔNG KHAI 

THỜI GIAN 
CÔNG 
KHAI 

THỜI 
GIAN KẾT 

THÚC 

THÔNG TƯ 36 THÔNG TƯ 61 ND KHÁC    

THÁNG 
9/2021 

- Công khai cam kết 
chất lượng giáo dục và 
chất lượng GD thực tế 
- Công khai về thông tin 
đội ngũ CBGVNV 
- Công khai về thông tin 
cơ sở vật chất 
(Nếu có thay đổi so với 
cuối năm học trước) 

  - Công khai trên 
trang thông tin điện 
tử của nhà trường 
- Niêm yết công 
khai tại bảng tin nhà 
trường. 
- Công khai trong 
các kỳ họp, đại hội 
ban đại diện 
CMHS. 

07/9/2021 07/10/2021 

   - Công khai nâng 
lương thường 
xuyên, nâng lương 
sớm, tăng phụ cấp 
thâm niên  
- Công khai đánh 
giá CBGVNV 

- Công khai trên 
trang thông tin điện 
tử của nhà trường 
- Công khai trong 
các cuộc họp 

07/9/2021 07/10/2021 

THÁNG 
10/2021 

 - Công khai dự toán 
thu - chi ngân sách 

  - Công khai trên 
trang thông tin điện 
tử của nhà trường 

1/10/2021 
 
 

30/10/2021 
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nhà nước và nguồn 
kinh phí khác 

- Học phí và các 
khoản thu khác từ 
người học. 
- Các khoản chi theo 
từng năm học. 
- Chính sách và kết 
quả thực hiện chính 
sách hàng năm về 
trợ cấp và miễn, 
giảm học phí đối với 
học sinh thuộc diện 
được hưởng chính 
sách xã hội 

- Niêm yết công 
khai tại bảng tin nhà 
trường. 
- Công khai trong 
các cuộc họp nhà 
trường, các cuộc 
họp PHHS 

 
 

  - Công khai nâng 
lương thường 
xuyên, nâng lương 
sớm, tăng phụ cấp 
thâm niên 
- Công khai lấy ý 
kiến về qui chế dân 
chủ, khen thưởng, 
chi tiêu nội bộ, qui 
chế sử dụng tài sản 
công, qui chế làm 
việc, quy tắc ứng 

- Công khai trên 
trang thông tin điện 
tử của nhà trường 
- Niêm yết công 
khai tại bảng tin nhà 
trường. 
- Công khai trong 
các cuộc họp nhà 
trường 

01/10/2021 31/10/2021 
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xử, phân công 
nhiệm vụ CBGVNV 
- Công khai đánh 
giá CBGVNV 
 

THÁNG 
11/2021 

 - Công khai quyết 
toán thu chi NSNN, 
nguồn khác năm 
2019 

  - Niêm yết công 
khai tại bảng tin nhà 
trường. 
- Công khai trong 
các cuộc họp nhà 
trường 

1/11/2021 30/11/2021 

  - Công khai nâng 
lương thường 
xuyên, nâng lương 
sớm, tăng phụ cấp 
thâm niên  
- Công khai đánh 
giá CBGVNV 

- Công khai trên 
trang thông tin điện 
tử của nhà trường 
- Niêm yết công 
khai tại bảng tin nhà 
trường. 
- Công khai trong 
các cuộc họp nhà 
trường 

1/11/2021 30/11/2021 

THÁNG 
12/2021 

 - Công khai dự toán 
thu chi NSNN năm 
2021 

 - Niêm yết công 
khai tại bảng tin nhà 
trường. 
- Công khai trong 
các cuộc họp nhà 
trường 

1/12/2021 30/12/2021 

  - Công khai nâng 
lương thường 
xuyên, nâng lương 

- Công khai trên 
trang thông tin điện 
tử của nhà trường 

1/12/2021 30/12/2021 
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sớm, tăng phụ cấp 
thâm niên 
- Công khai đánh 
giá CBGVNV  
- Công khai kết quả 
đánh giá xếp loại 
Đảng viên năm 
2021 
- Công khai giao chỉ 
tiêu biên chế năm 
2021 

- Niêm yết công 
khai tại bảng tin nhà 
trường. 
- Công khai trong 
các cuộc họp nhà 
trường 

THÁNG 
1+ 2/ 
2022 

 - Công khai thuyết 
minh tình hình thực 
hiện dự toán ngân 
sách nhà nước  đã 
được phê duyệt. 
- Công khai số liệu 
thực hiện dự toán 
ngân sách nhà nước 
đã được phê duyệt  

  - Niêm yết công 
khai tại bảng tin nhà 
trường. 
- Công khai trong 
các cuộc họp nhà 
trường 

1/1/2022 
 
 
 

30/1/2022 
 
 
 

  - Công khai nâng 

lương thường 

xuyên, nâng lương 

sớm, tăng phụ cấp 

thâm niên 

- Công khai việc 

- Công khai trên 
trang thông tin điện 
tử của nhà trường 
- Niêm yết công 
khai tại bảng tin nhà 
trường. 
- Công khai trong 
các cuộc họp nhà 

1/1/2022 28/2/2022 
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quản lý, sử dụng tài 

sản nhà nước là trụ 

sở làm việc và cơ sở 

hoạt động sự nghiệp 

năm 2022 

- Công khai đánh 

giá CBGVNV 

- Công khai xếp loại 

thi đua học kỳ 1 và 

cả năm. 

trường 

THÁNG 
3,4,5/ 
2022 

  - Công khai nâng 

lương thường 

xuyên, nâng lương 

sớm, tăng phụ cấp 

thâm niên 

- Công khai đánh 

giá CBGVNV 

- Công khai xếp loại 

thi đua học kỳ 2 và 

cả năm. 

- Công khai trên 
trang thông tin điện 
tử của nhà trường 
- Niêm yết công 
khai tại bảng tin nhà 
trường. 
- Công khai trong 
các cuộc họp nhà 
trường 

Từ ngày 01 
ngày hàng 
tháng 

Đến hết 
ngày 30 
hàng tháng 

THÁNG   
6 + 7 

- Công khai cam kết 
chất lượng giáo dục và 
chất lượng GD thực tế 

  - Công khai trên 
trang thông tin điện 
tử của nhà trường 

1/6/2022 30/6/2022 
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- Công khai về thông tin 
đội ngũ CBGVNV 
- Công khai về thông tin 
cơ sở vật chất 

- Niêm yết công 
khai tại bảng tin nhà 
trường. 
- Công khai trong 
các cuộc họp nhà 
trường 

  - Công khai kế 

hoạch và các mức 

thu trong hè (kể cả 

các khoản thu thỏa 

thuận) 

- Công khai nâng 

lương thường 

xuyên, nâng lương 

sớm, tăng phụ cấp 

thâm niên   

- Công khai KH 

tuyển sinh năm học 

2022 - 2023 

- Công khai trên 
trang thông tin điện 
tử của nhà trường 
- Niêm yết công 
khai tại bảng tin nhà 
trường. 
- Công khai trong 
các cuộc họp nhà 
trường 

1/6/2022 
 
Và 1/7/2022 

30/6/2022 
 
31/7/2022 

 
 

 


